
Tt Mã số HS Ngày sinh Điểm Ghi chú
1 16T51CA001 Lê An Bình 18-11-98 5.0
2 16T51CA002 Lê Mạnh Cường 21-09-96 3.5
3 16T51CA003 Nguyễn Thị Mỹ Diện 24-09-98 6.0
4 16T51CA004 Lê Thị Kim Dung 18-07-97 5.0
5 16T51CA005 Nguyễn Mỹ Duyên 09-12-98 3.0
6 16T51CA006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26-08-98 4.5
7 16T51CA007 Phan Thị Hoa Duyên 20-09-98 7.0
8 16T51CA009 Hà ngọc Hà 20-09-95 3.0
9 16T51CA010 Trương Thanh Hằng 01-12-94 7.0
10 16T51CA011 Nguyễn Thị Thúy Hoa 14-11-94 0.0 Vắng không phép
11 16T51CA012 Phạm Phượng Hoàng 19-09-98 5.0
12 16T51CA013 Lê Thị Kim Hồng 18-01-97 2.5
13 16T51CA014 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 16-12-98 9.0
14 16T51CA015 Nguyễn Văn Khôi 24-01-98 0.0 Vắng không phép
15 16T51CA016 Nguyễn Thùy Linh 03-01-92 7.0
16 16T51CA017 Nguyễn Thảo Ly 18-03-98 3.5
17 16T51CA018 Nguyễn Thị Trà Mi 24-10-98 4.0
18 16T51CA019 Nguyễn Thị Trà My 02-12-98 4.5
19 16T51CA020 Vũ Trần Thảo My 22-09-98 7.0
20 16T51CA021 Trần Thị Phương Nga 22-12-95 8.0
21 16T51CA022 Phạm Thảo Nhi 10-04-98 4.5
22 16T51CA023 Trần Thị Thanh Nhi 10-03-98 6.0
23 16T51CA025 Nguyễn Thị Nhung 10-04-98 6.5
24 16T51CA026 Đặng Thị Kiều Oanh 03-11-98 9.0
25 16T51CA027 Phạm Thị Kiều Oanh 05-01-98 4.0
26 16T51CA028 Nguyễn Thị Trúc Phương 31-10-98 3.5
27 16T51CA029 Lê Thị Bích Phượng 19-06-97 4.0
28 16T51CA030 Đỗ Kim Quyên 23-11-97 5.0
29 16T51CA032 Lê Thanh Tâm 14-09-97 6.5
30 16T51CA033 Bùi Thị Kim Thoa 11-06-98 7.0
31 16T51CA034 Phạm Thị Thanh Thơ 29-04-98 3.5
32 16T51CA035 Lê Thị Hương Trà 12-01-96 5.0
33 16T51CA036 Hoàng Huyền Trang 18-07-97 6.5
34 16T51CA037 Nguyễn Thị Thùy Trang 17-04-97 4.5
35 16T51CA039 Nguyễn Phú Trí 11-03-92 5.0
36 16T51CA040 Lê Thị Tú Trinh 04-09-98 4.5
37 16T51CA041 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16-11-94 4.0
38 16T51CA042 Phạm Thị Thanh Trúc 14-03-98 0.0 Vắng không phép
39 16T51CA043 Lê Phước Uyên 05-11-98 4.0
40 16T51CA044 Nguyễn Đình Văn 10-06-99 5.0
41 16T51CA045 Nguyễn Ngọc Văn 05-01-98 7.5
42 16T51CA046 Phạm Thị Cẩm Vân 22-01-97 4.5
43 16T51CA047 Cái Thị Như Ý 16-05-98 3.0
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